
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Vụ Bản
2. Địa chỉ: Thôn Thiện Vịnh – xã Minh Tân – tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h tất cả các ngày 

trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí 
chuyên 

môn

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 
khác

Ghi chú

1 Ngô Văn 
Thư

002135/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại, gây mê hồi 
sức, Mắt

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Giám đốc - 
Bác sĩ 
hạng II 

 

2 Hoàng 
Thị Hằng

006229/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã.

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó Giám 
đốc - Bác 
sĩ 

 Quyết định số 
550/QĐ-SYT 
ngày 05/4/2024 
của Sở y tế Nam 
Định về việc điều 
chỉnh phạm vi 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 
(Bổ sung chuyên 
khoa Nội)

3 Đào Anh 
Sơn

004121/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó Giám 
đốc – Bác 
sĩ 



4
Phạm 
Ngọc 
Hạnh

006060/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện và tuyến 
xã.  Bổ sung Khám 
bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phụ sản 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Bác sĩ  

 QĐ số 85/QĐ-
SYT ngày 
30/05/2023 về 
việc bổ sung 
phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn khám bệnh, 
chữa bệnh đối 
với người đã 
được cấp chứng 
chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh (Bổ sung: 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 
khoa phụ sản)

5 Vũ Hồng 
Luyện

005051/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh ,chữa 
bệnh bằng YHCT

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó trưởng 
khoa - Bác 
sĩ 

 QĐ số 91/QĐ-
SYT ngày 
20/10/2017 về 
việc điều chỉnh 
bổ sung phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn khám bệnh, 
chữa bệnh đối 
với người hành 
nghề khám bệnh, 
chữa bệnh (Bổ 
sung: Chuyên 
khoa phục hồi 
chức năng – vật 
lý trị liệu)

6
Hoàng 
Huy 
Tráng 

007750/NĐ - 
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sĩ

 Quyết định số 
09/QĐ-TTYT 
ngày 
09/07/2025 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức ( 
Phân công bổ 
sung Ngoại 
khoa cơ bản và 
Siêu âm tổng 
quát)



7 Trần Hải 
Yến

002299/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh ,chữa 
bệnh bằng chuyên 

khoa Y học cổ truyền

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
khoa - Bác 
sĩ 

 QĐ số 91/QĐ-
SYT ngày 
20/10/2017 về 
việc điều chỉnh 
bổ sung phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn khám bệnh, 
chữa bệnh đối 
với người 
hànhnghề khám 
bệnh, chữa bệnh 
(Bổ sung: 
Chuyên khoa 
phục hồi chức 
năng – vật lý trị 
liệu)

8
Hoàng 
Văn 
Cường

000274/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh chuyên 
khoa chẩn đoán hình 
ảnh

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
phòng - 
Bác sĩ 

 

9 Trần Bùi 
Hào

006228/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 Từ 
thứ 2 đến 

CN 

Nhân viên 
- Bác sĩ  

10 Hoàng 
Tùng

005584/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó trưởng 
khoa  - 
Bác sĩ 

 QĐ số 183/QĐ-
TTYT ngày 
11/6/2019 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối với 
viên chức (Phân 
công bổ sung: 
Thận nhân tạo)

11 Đào Văn 
Thịnh

005087/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền, PHCN và Nội 
khoa

6h00 - 
17h00  
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sĩ 

 QĐ số 325/QĐ –
TTYT Ngày 13 
/8/2020 về việc 
điều chỉnh bổ 
sung phạm vị 
hoạt động chuyên 
môn khám bệnh , 
chữa bệnh đối 
với người hành 
nghề khám bệnh 
,chữa bệnh (Bổ 
sung : Khám 
bệnh , chữa bệnh 
bằng YHCT, 
phục hồi chức 
năng và Nội 
khoa)



12 Hà Văn 
Biên

005614/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó trưởng 
khoa - Bác 
sĩ 

 QĐ số 184/QĐ-
TTYT ngày 
18/6/2019 của 
TTYT Vụ Bản về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối với 
viên chức (Phân 
công bổ sung: 
Thận nhân tạo và 
hồi sức cấp cứu)

13
Trần 
Xuân 
Tiến

000921/NĐ-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng 
theo y lệnh của bác 
sỹ điều trị

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
phòng 
 - Điều 
dưỡng 

 

14 Nguyễn 
Sỹ Việt

006231/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh  đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó trưởng 
khoa - Bác 
sĩ

QĐ số 154/QĐ-
TTYT ngày 
11/8/2025 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối với 
viên chức (Chẩn 
đoán hình ảnh, 
Chuyên khoa Nội 
soi Thực quản – 
Dạ dày – Tá 
tràng và đọc điện 
tim)

15 Phạm 
Văn Hưng

006166/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
khoa - Bác 
sĩ

 QĐ số 178/QĐ-
TTYT ngày 
06/6/2019 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối với 
viên chức (Bổ 
sung: Chẩn đoán 
và điều trị Lao và 
bệnh phổi)

16
Đào Thị 
Kim 
Dung

006168/NĐ-
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh  đa khoa tại 
tuyến huyện, xã 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
khoa - Bác 
sĩ 

 QĐ số 104/QĐ-
TTYT ngày 
23/03/2020 về 
việc phân công 
nhiệm vụ chuyên 
môn (Bổ sung: 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên 
khoa Chẩn đoán 
hình ảnh)

17 Vũ Thị 
Rơi

000722/NĐ-
GPHN Điều dưỡng 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

 Điều 
dưỡng 
trưởng 
khoa - 
Điều 
dưỡng 

 

18 Bùi Thị 
Hoa

007964/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

6h00 - 
17h00 

 Điều 
dưỡng  



môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y 

thứ 2 
đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

trưởng - 
Điều 
dưỡng 

19
Nguyễn 
Thị 
Nhung

008119/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT -
BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y. 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến thứ 
6 và 

tham gia 
thường 

trực

Điều 
dưỡng 

trưởng – 
Điều 

dưỡng

QĐ số 85/QĐ- 
SYT Ngày 

20/10/2017 về 
việc điều chỉnh 
bổ sung phạm 
vị hoạt động 
chuyên môn 
khám bệnh , 

chữa bệnh đối 
với người hành 

nghề khám 
bệnh ,chữa 

bệnh (Bổ sung : 
Thực hiện kỹ 
thuật vật lý trị 
liệu – phục hồi 

chức năng)

20
Nguyễn 
Thị Mai 
Loan

007971/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến thứ 
6 và 

tham gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

21
Phan Thị 
Thanh 
Miền

008000/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, Kỹ thuật Y 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

22 Trần Hải 
Thanh

008118/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 



07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, Kỹ thuật Y 

thường 
trực

23 Phạm Thị 
Bích

007972/NĐ-
CCHN
Cấp ngày 
20/12/2022

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

24
Nguyễn 
Thị Hồng 
Mận

007976/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng 
hộ sinh kỹ thuật y

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

25
Trần 
Thanh 
Tâm

000887/NB-
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

 

26 Vũ Viết 
Mười

008195/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại
 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Phó trưởng 
khoa - Bác 
sĩ

 QĐ 441/QĐ-
TTYT ngày 
25/11/2020 về 
ciệc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức ( 
bổ sung phẫu 
thuật Nội soi cơ 
bản và các phẫu 
thuật thủ thuật 
ngoại khoa cơ 
bản )



27 Trần Thị 
Quỳnh

005080/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Y sỹ y 
học cổ 
truyền

 QĐ số 90/QĐ – 
SYT Ngày 
20/10/2017 về 
việc điều chỉnh 
bổ sung phạm vị 
hoạt động chuyên 
môn khám bệnh , 
chữa bệnh đối 
với người hành 
nghề khám bệnh 
,chữa bệnh (Bổ 
sung : Thực hiện 
kỹ thuật PHCN – 
VLTL)

28 Nguyễn 
Thị Đào

007975/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

29
Lê Thị 
Hoài 
Thương

001131/NĐ-
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

 

30 Phạm Thị 
Phương

005083/NĐ-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật xét nghiệm của 
Kỹ thuật viên cao 
đẳng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Kỹ thuật 
Y 

 

31 Phạm Thị 
Như

006162/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sĩ  

32 Vũ Thị 
Hải

003108/NĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 

Nhân viên 
- Kỹ thuật 
Y  

 



thường 
trực

33 Bùi Thị 
Thơ

005300/NĐ-
CCHN

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Kỹ thuật 
Y 

 

34
Trần Thị 
Ngọc 
Thủy

005084/NĐ-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật xét nghiệm của 
Kỹ thuật Y đại học

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

KTV 
trưởng - 
Kỹ thuật y

 

35
Dương 
Thanh 
Nam

000331/NĐ-
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

36 Trần Thị 
Phương

005615/NĐ-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của hộ sinh cao đẳng 
theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Hộ sinh  

37 Vũ Thị 
Tươi

007837/NĐ-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

38 Đỗ Thị 
Thu Hoài 

006405/NĐ - 
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của điều dưỡng đại 
học theo quy định tại 
thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

 Điều 
dưỡng 
trưởng – 
Điều 
dưỡng

 



39

Nguyễn 
Thị 
Phương
 Liễu 

006540/NĐ -
CCHN

 Khám chữa bệnh đa 
khoa tại tuyến huyện, 
xã

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
khoa – Bác 
sĩ

 

40 Điêu Thị 
Liêm 

006852/NĐ - 
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, tuyến 
xã

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Trưởng 
khoa - Bác 
sỹ 

 

41
Trần 
Phương 
Anh 

006842/NĐ - 
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của điều dưỡng 
đại học  Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

42 Vũ Ngọc 
Trân

001005/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp, Nhi

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến thứ 

6

Nhân viên 
– Bác sĩ

43 Nguyễn 
Ngọc Hà

007786 /NĐ 
- CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV  ngày 07 tháng 
10 năm 2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng,hộ 
sinh, kỹ thuật y

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

44 Bùi Văn 
Đức

007787/NĐ - 
CCHN

Thực hiên phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
thông tư số 
26/2015/TTLT- BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Điều 
dưỡng 
trưởng - 
Điều 
dưỡng 

 



45 Phùng 
Thị Mận

007791 /NĐ 
- CCHN 

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng hộ 
sinh kỹ thuật y

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Điều 
dưỡng 
trưởng - 
Điều 
dưỡng 

 

46 Trần Thị 
Mùi

007789 /NĐ 
- CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng 
hộ sinh kỹ thuật y

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

 

47
Hoàng 
Ngọc 
Công

007788/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
thông tư số 
26/2015/TTYT/BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng hộ sinh kỹ 
thuật y

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên- 
Điều 
dưỡng 

 

48 Lương 
Thị Vân

007792 /NĐ 
- CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV  ngày 07 tháng 
10 năm 2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
-  Điều 
dưỡng 

 

49 Trần Văn 
Cường 

007785/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
thông tư số 
26/2015/TTYT/BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

Nhân viên- 
Điều 
dưỡng 

 



mã số tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp 
điều dưỡng hộ sinh kỹ 
thuật y

trực

50
Trần Thị 
Huyền 
Trang

007793/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên- 
Hộ sinh  

51 Trần Thị 
Dương

007794/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y.

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Hộ sinh  

52
Lê Thị 
Thu 
Hường

007790/NĐ - 
CCHN 

Chuyên khoa xét 
nghiệm

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Kỹ thuật 
y

 

53
Nguyễn 
Thùy 
Linh 

007036/NĐ - 
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã  

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sĩ 

 QĐ số 
120/QĐ-BVĐK 
ngày 10/4/2026 
về việc phân 
công nhiệm vụ 
đối với viên 
chức (Nội soi 
đường tiêu hóa 
trên)

54 Nguyễn 
Ngọc Hòa 

007501/NĐ - 
CCHN

Khám bệnh chữa 
bệnh đa khoa tại 
tuyến huyện, xã

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Bác sĩ  



55
Đào 
Thành 
Chung 

007174/NĐ - 
CCHN

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y Tế, Bộ Nội 
Vụ

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Y sỹ đa 
khoa 

 

56
Trần Thị 
Hồng 
Nguyệt 

007086/NĐ - 
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
điều dưỡng đại học 
theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

57 Ngô Văn 
Đức

006648/NĐ- 
CCHN

Khám, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi 
Họng 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến thứ 
6. T7, Cn 
tại phòng 
khám đa 

khoa Thái 
Thịnh 

Trưởng 
khoa – Bác 
sỹ

 

58
Phùng 
Thị Thu 
Hương 

007406/NĐ - 
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của Điều dưỡng cao 
đẳng theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT - 
BYT - BNV 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng 

 

59 Trần Bùi 
Hải

007836/NĐ - 
CCHN

Kỹ thuật viên chẩn 
đoán hình ảnh

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Kỹ thuật 
y

 

60 Phạm Thị 
Nga 

007956/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y 

7h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến thứ 
6 

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

 



61 Đỗ Thủy 
Trâm

007952/NĐ - 
CCHN

Tham gia sơ cấp cứu 
ban đầu, KBCB thông 
thường theo quy định 
tại thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT - 
BYT - BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp của Bác sỹ,  
Bác sỹ YHDP và Y sỹ 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên-  
Y sỹ đa 
khoa  

62
Nguyễn 
Thị Thu 
Hương 

007969/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

 

63
Phạm 
Quang 
Anh

007547/NĐ - 
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của Điều dưỡng cao 
đẳng theo quy định 
tại Thông tư số 
26/2015/TTLT - 
BYT - BNV 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
-  Điều 
dưỡng 

 QĐ số 
485/QĐ-TTYT 
ngày 
03/12/2025 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức 
(Trợ giúp Nội 
soi đường tiêu 
hóa)

64
Phạm 
Đăng 
Khôi 

000498/NĐ - 
CCHN 

Thực hiện các kỹ 
thuật chẩn đoán hình 
ảnh bằng X quang

7h00 - 
17h00 thứ 
2 đến thứ 

6 

Phó trưởng 
phòng – 
Điều 
dưỡng

 

65 Vũ Thị 
Ngần 

008122/NĐ - 
CCHN

 Khám bệnh,  chữa 
bệnh đa khoa

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sĩ 

QĐ số 155/QĐ-
TTYT ngày 
11/8/2025 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức 
(Gây mê hồi 
sức và đọc điện 
tim)

66
Nguyễn 
Phương 
Chi

008170/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
-Điều 
dưỡng 

 



mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y

67 Bùi Thị 
Thiên Lý

001131/NĐ-
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên- 
Điều 
dưỡng 

 QĐ số 
406/QĐ-TTYT 
ngày 
10/11/2025 của 
TTYT Vụ Bản 
về việc phân 
công nhiệm vụ 
đối với viên 
chức. (Thận 
nhân tạo cơ 
bản)

68 Lê Thị 
Yến 

000873/NB-
GPHN Điều dưỡng 

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng

QĐ số 125/QĐ-
BVĐK ngày 
13/04/2026 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức 
(Phân công bổ 
sung: Thận 
nhân tạo)

69
Phan Thị 
Bích 
Hồng 

007711/NĐ - 
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo Quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 
07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn, 
chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, Kỹ thuật Y 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viện 
- Điều 
dưỡng 

 

70
Nguyễn 
Hương 
Giang

006834/NĐ-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của điều dưỡng đại 
học theo quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

71 Đinh Thị 
Nguyệt

008466/NĐ-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của điều dưỡng cao 
đẳng được quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 
07/10/2015, hoặc văn 

bản thay thế khác

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Điều 
dưỡng



72
Nguyễn 
Thị Thu 
Hoa

005170/NĐ-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của hộ sinh cao 
đẳng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 
gia 
thường 
trực

Nhân viên 
- Hộ sinh 

73
Ngô Thị 
Phượng

005346/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
theo Quy định tại 

Thông tư liên tịch số 
10/2015/ TTLT- 

BYT- BNV 

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Y sỹ 

74
Hoàng thị 
Thu Hoài

006385/NĐ-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của điều dưỡng đại 

học theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-

BNV

6h00 - 
17h00 thứ 
2 đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

75
Nguyễn 
Thị Thu 

Hà

005073/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
theo Quyết định tại 
thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-
BNV

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Y sỹ đa 

khoa

76
Lê Thế 
Tuân

007923/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến thứ 
6

Nhân viên 
– Bác sĩ

77
Phạm Thị 
Lan Anh

007322/TB-
CCHN

Thực hiện theo thông 
tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

78
Nguyễn 

Thị 
Phương

005612/NĐ-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
điều dưỡng theo 

thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

QĐ số 391/QĐ-
TTYT ngày 
06/11/2025 của 
TTYT Vụ Bản 
về việc phân 



BNV và tham 
gia 

thường 
trực

công nhiệm vụ 
đối với viên 
chức. (Thận 
nhân tạo nâng 
cao)

79
Phạm 
Minh 
Thúy

001200/NB-
GPHN Y khoa

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sỹ 

80
Cao Thị 

Hoài
001237/NB-

GPHN Y khoa

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sỹ

81
Phạm Thị 

Hoài 
Thanh

000091/LA-
CCHN Y học cổ truyền

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
- Bác sỹ

QĐ số 332/QĐ-
BVĐK ngày 
29/07/2026 về 
việc phân công 
nhiệm vụ đối 
với viên chức 
bổ sung: Cấy 
chỉ (Theo 
chứng chỉ đào 
tạo liên tục số 
26/2023-C01.08 
cấp ngày 
10/8/2023 Bệnh 
viện Y học cổ 
truyền Thành 
phố Hồ Chí 
Minh)

82
Đào Thị 

Mỹ Hạnh
001695/NB-

GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

82
Trần Thị 

Lộc
001762/NB-

GPHN Điều dưỡng
6h00 - 
17h00 
thứ 2 

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng



đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

83
Nguyễn 

Thị 
Huyền

001767/NB- 
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

84
Nguyễn 
Thị Hân

001856/NB-
GPHN Điều dưỡng

6h00 - 
17h00 
thứ 2 

đến CN 
và tham 

gia 
thường 

trực

Nhân viên 
– Điều 
dưỡng

Minh Tân, ngày 31 tháng 07 năm 2026
GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Thư


		2026-07-31T14:03:31+0700


		2026-07-31T14:05:56+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-02T21:17:19+0700
	Ninh Bình
	Lã Hữu Vũ<vulh.syt@ninhbinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-05T08:20:16+0700
	Ninh Bình
	SỞ Y TẾ ký số bản sao văn bản điện tử!




